
 

Địa điểm Thời gian

1 Anh MAI THỊ KIM DUYÊN X
2 Văn ĐỖ THỊ THANH NHÀN X
3 Anh LÊ THỊ THƯƠNG TÍN X
4 Anh NGUYỄN TUYẾT VI X
5 Anh LIÊU NHƯ YẾN X
6 Địa ĐẬU THỊ HOA X
7 Địa NGUYỄN TRUNG KIÊN X
8 Địa NGÔ THỊ VÂN X
9 Hóa PHẠM VŨ NGỌC DUY X

10 Hóa NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN X
11 Sinh HỒNG THỊ MỸ DUNG X
12 Sử NGHIÊM THỊ KIM OANH X
13 Sử LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO X
14 TD-QP VÕ QUANG HUÂN X
15 TD-QP TRẦN THANH TÚ X
16 Tin học ĐOÀN NGUYỄN THÙY DUNG X
17 Tin học NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN X
18 Toán VÕ HOÀNG MINH THƯ X
19 Văn HUỲNH TẤN THÀNH X
20 Lý - CN NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN X

21 Anh TRẦN THY BẢO NGỌC X
22 Sinh TRƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG X
23 Sử NGUYỄN DUY CẢNH X
24 Văn NGUYỄN THỊ THÙY LINH X
25 TD-QP NGÔ TRƯỜNG AN X
26 TD-QP NGUYỄN TRANG HOÀNG X
27 TD-QP HUỲNH MINH THUẬN X
28 TD-QP LƯU NGỌC THANH TRÂM X
29 Toán NGUYỄN PHI HÙNG TK
30 Văn PHẠM THỊ LUYẾN X
31 Toán LÊ VĂN TỈNH X
32 Văn PHAN THỊ HOÀNG DIỄM X
33 Văn NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG ĐỨC X
34 Văn LÊ THỊ HẰNG X
35 Lý - CN TẠ LÊ DUY X
36 Lý - CN LÊ QUÝ GIANG X
37 Lý - CN HUỲNH THỊ PHƯƠNG LAN X
38 Lý - CN NGUYỄN THỊ MINH QUỲNH X
39 Lý - CN DƯƠNG TRƯỜNG THẠNH X
40 Lý - CN NGUYỄN TỨ ĐÌNH TRÍ X
41 Sử TRẦN THỊ HƯƠNG X
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42 Anh VÕ THỊ PHƯƠNG ÁNH X

43 Anh ĐOÀN THU MINH KHOA X

44 Anh PHẠM THỊ HỒNG NGỌC X

45 Địa NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG X

46 Địa TÔ HOÀNG THÁI X

47 Hóa VŨ THỊ THU HỒNG X

48 Hóa VƯƠNG QUỐC VIỆT X

49 Hóa PHẠM KHÁNH VINH X

50 Sinh THỊ CẨM X

51 Sử ĐOÀN THỊ DUNG X

52 Sử NGUYỄN TÂM HIỀN X

53 Sử NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC X

54 TD-QP NGUYỄN KIM QUAN X

55 Tin học NGUYỄN SỸ BẰNG X

56 Tin học NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH X

57 Toán ĐOÀN THỊ RI A X

58 Toán ĐOÀN NGỌC ÁNH X

59 Toán LÊ THỊ HIỀN X

60 Toán CAO MINH KHƯƠNG X

61 Toán HỒNG THỊ MỸ KIỀU X

62 Toán NGUYỄN THỊ KIM THOA X

63 Toán TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN X

64 Văn CAO ÍCH BẰNG X
65 Văn CAO THỊ LAN X

66 VP MAI THÀNH CHƠN X

67 VP NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC X

68 VP DƯƠNG HỒNG HẢI X

69 VP NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG X

70 VP LÂM NGUYỄN NHỰT MINH X

71 VP HUỲNH THỊ NĂM X

72 VP VŨ THỊ NGA X

73 VP HUỲNH NGỌC THIÊN X

74 VP NGÔ THỊ MAI THY X

75 VP VƯƠNG TRẦN THANH TÚ X

76 VP PHẠM NGỌC TUẤN X

77 VP TRẦN THỊ HỒNG VÂN X

78 VP LÊ THỊ THÙY AN X

79 VP NGUYỄN THỊ QUỲNH X

80 Lý - CN VÕ THỊ NGỌC LÝ X

81 Sinh NGUYỄN HOÀNG THẢO UYÊN dự phòng
82 Hóa NGUYỄN THỊ MỸ ANH dự phòng
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83 Văn CAO ÍCH BẰNG giám khảo
84 Văn NGUYỄN THỊ THÙY LINH giám khảo
85 Văn PHẠM THỊ LUYẾN giám khảo
86 Văn ĐỖ THỊ THANH NHÀN giám khảo
87 Văn ĐỒNG VŨ VIỆT NHI giám khảo





 
 



  


